NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TÀI DANH Ở VIỆT NAM 
TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945
PGS.TS Vũ Thị Phụng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Cho đến nay, các công trình nghiên cứu về đội ngũ trí thức nói chung và nữ trí thức nói riêng đều khẳng định: trước Cách mạng Tháng Tám, ở Việt Nam tuy chưa hình thành đội ngũ nữ trí thức, nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam không thiếu những người phụ nữ tài danh. Họ là những người phụ nữ tiêu biểu, có hiểu biết sâu rộng, có tinh thần yêu nước thương nòi, có trách nhiệm với xã hội và đất nước, dám vươn lên đảm nhận, gánh vác những việc mà thời xưa cho là “việc lớn”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Với những đóng góp to lớn đó, họ đã được ghi danh vào lịch sử, tạo dựng nên truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, trong đó có đội ngũ nữ trí thức hiện nay. Thông qua các tư liệu lịch sử về những người phụ nữ tài danh#, chúng ta có thể thấy khát vọng và ý chí của phụ nữ Việt Nam trong việc vươn tới chân trời tri thức, mang hiểu biết và tâm huyết của mình để bảo vệ, dựng xây đất nước, đổi thay xã hội theo hướng tiến bộ và tích cực.
1. Phụ nữ Việt Nam tài danh – Những người biết vượt lên quan niệm và định kiến của xã hội đương thời.
Trong xã hội Việt Nam xưa, sự khác biệt về vị thế, công việc của phụ nữ và nam giới từ lâu đã được xác định cụ thể, rõ ràng, thể hiện qua đoạn ca dao:
Gái thì lo việc trong nhà 
Khi vào canh cửi khi ra thêu thùạ 
Trai thì đọc sách ngâm thơ 
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoạ 
Mai sau nối được nghiệp nhà 
Trước là báo hiếu sau là vinh thân 

Qua những mô tả trên đây, có thể thấy trong xã hội xưa, việc học hành, thi cử, đỗ đạt để “vinh thân”chỉ là quyền lợi và trách nhiệm của đàn ông. Chức phận của phụ nữ là làm vợ (lấy chồng, theo chồng, phục vụ và phục tùng chồng), làm mẹ ( sinh con, nuôi dạy con cái, đảm đang công việc nội trợ trong nhà), làm dâu (phục tùng, phục vụ gia đình và mọi việc bên chồng). Những việc đó, tuy không có luật lệ nào quy định, nhưng cả xã hội xưa đều cho là việc nhỏ và việc vặt. Trong khi đó, đàn ông lại được xác định là phải lo “việc lớn”, tức là việc đại sự quốc gia. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng, sự phân định này xuất phát từ quan niệm của Nho giáo - hệ tư tưởng đã chi phối mạnh mẽ xã hội Việt Nam hàng ngàn năm trước. Theo quan điểm của Nho giáo, đàn ông phải tuân theo, làm theo Tam cương (Vua - tôi, Cha - con, Chồng - vợ), Ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), còn phụ nữ phải tuân theo, làm theo Tam tòng (Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử) và Tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh). Chính vì vậy, để làm tròn bổn phận của mình, phụ nữ cũng cần được dạy và phải học, nhưng là dạy và học những việc thuộc về nữ công gia chánh (nội trợ), còn đàn ông thì phải và được học những điều lớn lao, cao, rộng để còn tu thân, tề gia, trị nước, bình thiên hạ.
Xuất phát từ việc định vị như trên, nên trong suốt hàng ngàn năm (từ thời Lý đến thời Nguyễn), mặc dù lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam phát triển từ rất sớm, nhưng hầu hết các triều đại đều không cho phép phụ nữ đi học và tham dự các kỳ thi tuyển nhân tài, quan lại#. Tình trạng này ở Việt Nam cũng tương tự như ở các nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Giải thích về sự hạn chế này, Gelb, J. & Palley, M.L. (eds) 1994 trong cuốn sách Phụ nữ Nhật bản và Hàn quốc: kế thừa và biến đổi đã cho rằng#: Tư tưởng hạn chế học hành đối với phụ nữ của Nho giáo, đặc biệt là Tống Nho, bắt nguồn từ lý thuyết âm dương, coi sự phục tùng của phụ nữ với đàn ông là quy luật tự nhiên, và phụ nữ không cần phải đi học, vì bổn phận của phụ nữ là kẻ phục tùng, giống như âm phục tùng dương, đất phục tùng trời, thần tử phục tùng quân vương vậy (Lâm Minh Châu lược dịch).
Như vậy, về cơ bản, xã hội xưa quan niệm phụ nữ chỉ là những người lo việc nội trợ, không được tham dự vào việc lớn (việc nước), vì thế không cần và không được học cao, hiểu rộng.  

. Quan niệm này đã trở thành lực cản lớn đối với phụ nữ Việt Nam xưa trong việc tiếp cận với hệ thống tri thức thông qua con đường học hành, thi cử chính thức của nhà nước. Vì thế trước Cách mạng tháng Tám, ở Việt Nam chưa thể và không thể có đội ngũ nữ trí thức như cách hiểu hiện nay.
        Tuy vậy, với  tiềm năng vốn có của những người con đất Việt (đặc biệt là tư chất thông minh, tinh thần ham học hỏi), rất nhiều phụ nữ đã tự vươn lên, vượt qua những quan niệm và định kiến đương thời, biết tận dụng những cơ hội và điều kiện hiếm hoi để học hỏi, nâng cao hiểu biết và nhận thức về bản thân, về giới, về xã hội và thời cuộc. Và khi đất nước, dân tộc gặp nguy nan, khi có những cơ hội thuận lợi, họ đã vươn lên, thể hiện và mang những hiểu biết, tâm huyết của mình đóng góp, công hiến cho đất nước. Họ trở thành những người phụ nữ tài danh trong lịch sử Việt Nam.

Nếu xét trên 3 tiêu chí cơ bản: có hiểu biết về con người, về xã hội; có ý thức và biết mang những hiểu biết của mình đóng góp cho xã hội, cho đất nước; đã đạt được những thành công nhất định, được lịch sử ghi danh, chúng ta có thể thấy thời kỳ nào ở Việt Nam cũng xuất hiện những người phụ nữ tài danh:

- Trong thời Bắc thuộc, khi đất nước bị phương Bắc đô hộ, những phụ nữ tài danh chính là những người đầu tiên cùng dân tộc đấu tranh giành độc lập, mà tiêu biểu là Hai Bà Trưng, bà Triệu và hàng chục nữ tướng ở khắp mọi miền quê.

- Trong thời phong kiến, nhiều phụ nữ tài danh đã cùng chồng, con, cùng cả triều đình và dân tộc tham gia vào việc quốc gia đại sự: biết quyết đoán trong những giờ phút đất nước lâm nguy (Dương Vân Nga); biết gánh vác việc điều hành quốc gia khi chồng ra trận (Nguyên phi Ỷ Lan); biết tham mưu cho các bậc quân vương (Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Lộ); biết dùng khả năng nghệ thuật, tài văn chương để ca ngợi non sông, đất nước, chống lại bất công xã hội (Bà Huyện Thanh quan, Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm); và dám giả trai để đi học, đi thi mong vươn tới chân trời tri thức, sánh vai với các nam nhi (Nguyễn Thị Duệ, nữ sĩ Trương Quỳnh Như)...

- Trong thời cận đại, khi đất nước lại bị ngoại xâm đô hộ, ở Việt Nam tiếp tục xuất hiện những người phụ nữ tài danh. Đó là chủ bút Nguyễn Thị Ngọc Khuê, là những nữ sĩ như Đạm Phương, Vân Đài, Anh Thơ...biết mang những hiểu biết của mình để đấu tranh bảo vệ nữ quyền, góp phần đòi lợi quyền dân tộc. Đó là  những phụ nữ dám vượt qua tư tưởng an phận nữ nhi để tham gia phong trào Đông du, là bà Ấu Triệu (Lê Thị Đảm) dám xông pha đấu tranh trực diện trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Và kết tinh của những người phụ nữ tài danh đó là một Nguyễn Thị Minh Khai, người nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường đã cống hiến, hy sinh cho đất nước bước sang kỷ nguyên độc lập và phát triển. 

2. Hiểu biết và nhận thức của những người phụ nữ Việt Nam tài danh (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)

Như đã phân tích ở phần trên, mặc dù sinh ra và lớn lên trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, nhưng để trở thành những người phụ nữ Việt Nam tài danh, trước hết họ phải là những người có trí tuệ và hiểu biết sâu rộng về nhân tình, thế thái. Mặc dù chế độ xưa không cho phép phụ nữ được tham dự vào việc học hành, thi cử, nhưng những cấm đoán đó không ngăn cản được những người phụ nữ Việt Nam ham hiểu biết. Tuy không có ai trong số họ được công nhận là cử nhân, tiến sĩ, nhưng bằng nhiều con đường khác nhau, họ đã tìm mọi cách để có những hiểu biết về con người, về xã hội. Những hiểu biết đó được tích lũy qua nền giáo dục của gia đình và sự tự vươn lên (tự học) của bản thân.

Điểm qua những phụ nữ tài danh trong lịch sử cho đến trước cách mạng Tháng Tám thì hầu hết họ đều là những người không được đi học, không được hưởng nền giáo dục nhà trường. (Chỉ trừ có Nguyễn Thị Du là từ nhỏ cha mẹ cho giả trai để xin vào trường học nhưng sau khi bị phát hiện cũng phải dời khỏi trường). Mặc dầu phần đa họ không được giáo dục theo con đường “chính thống” nhưng họ lại có một nền giáo dục gia đình vững chắc. Là con gái của những hào trưởng, quý tộc, công thần, hoặc được sinh ra trong gia đình trí thức nên những người phụ nữ có điều kiện thuận lợi để học tập và tiếp thu tri thức. Họ được bố mẹ truyền dạy kinh nghiệm hoặc thuê gia sư về giảng dạy các vấn đề văn chương, võ thuật, tri thức xã hội, đạo lý (Ví dụ như Hai Bà Trưng, Lê Chân, Nguyễn Thị Bích Châu, Nguyễn Thị Lộ, Đoàn Thị Điểm, Phạm Lam Anh, Hồ Xuân Hương, Lê Thị Miên, Sương Nguyệt Anh, Đạm Phương). Có thể nói rằng, thông qua con đường này - con đường “phi chính thức” thì những tri thức về khoa học tự nhiên, xã hội được hình thành, phát triển trong tư duy của những người phụ nữ thông minh, khiến cho nhận thức của họ về nhân sinh quan và thế giới quan không kém gì so với nam giới. Đây chính là nguồn gốc quan trọng nhất hình thành nên những hiểu biết của những người phụ nữ tài danh.

Nếu xét về nguồn gốc xuất thân, phần đông những người phụ nữ tài danh xưa đều sinh ra trong các gia đình quan lại, quý tộc hoặc là gia đình trí thức. Hai Bà Trưng là con của Lạc tướng huyện Mê Linh, Dương Vân Nga là dòng dõi của Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ, Nữ tướng Bùi Thị Xuân sinh ra từ gia đình dòng dõi quý tộc- công thần, Nữ sĩ Đạm Phương là con gái của Hoàng Tử thứ 66 của vua Minh Mạng. Bên cạnh những danh nữ có tầng lớp xuất thân là con nhà quyền quý thì một số  khác xuất thân từ tầng lớp trí thức như Nguyễn Thị Lộ là con gái của một Hàn sĩ họ Nguyễn, Đoàn Thị Điểm là con của danh sĩ nhà giáo, Sương Nguyệt Anh là con của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu... Sinh ra và lớn lên trong những gia đình như vậy, nên từ nhỏ họ đã được ông bà, cha mẹ truyền dạy về luân thường đạo lý, được gián tiếp hiểu biết về thời cuộc thông qua các quan hệ của gia đình, thông qua công việc của ông, cha. Ở những gia đình như vậy, thông qua việc dạy con về nữ công gia chánh, những người mẹ, người thầy (được gia đình mời riêng) còn dạy con gái về cầm, kỳ, thi, họa. Những lĩnh vực nghệ thuật ấy đòi hỏi những người con gái không chỉ có sự thông minh mà còn phải có tâm hồn nhạy cảm, có khả năng ngôn ngữ, có chiều sâu trong việc nhìn nhận, đánh giá về con người, thế cuộc. Ngoài ra, sống trong các gia đình ở tầng lớp thượng lưu, họ có điều kiện (dù là gián tiếp) biết thêm những trăn trở, lo toan của cha, ông mình về vận nước. Những điều đó đã tác động mạnh mẽ tới những người phụ nữ không có tư tưởng an phận nữ nhi.

Bên cạnh những người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp trên, vẫn có những phụ nữ tài danh xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó, tiêu biểu là Nguyên phi Ỷ Lan (Thời Lý) và Lương Thị Huệ (Thời Lê). Tuy không phải là con nhà quyền quý, nhưng với trí thông minh, ý thức ham học hỏi, họ đã có những hiểu biết và nhận thức sâu sắc về cuộc sống. Vì vậy, ngay khi còn là một cô gái hái dâu ở thôn quê, một nàng Ỷ Lan đã biết không chạy theo đám đông để xem rước vua, và khi vua gặng hỏi, biết trả lời rõ ràng, trôi chảy. Sau này khi được vua đón vào cung, trong điều kiện thuận lợi, bà đã thể hiện tinh thần tự học, để khi là một nguyên phi bà không những có đủ khả năng điều hành đất nước thay vua ra trận, mà còn có thể “kê cứu đạo Phật với các vị sư già học rộng”#. Điều đó nói lên rằng, dù xuất thân từ tầng lớp quý tộc, trí thức hay bình dân, những người phụ nữ Việt Nam ham học hỏi vẫn có thể trở thành những người hiểu biết, nếu họ được dạy dỗ từ gia đình và tự học hỏi từ thực tế cuộc sống cộng đồng. 

Với tư chất và ý thức ham học hỏi, những người phụ nữ Việt Nam tài danh xưa đã thể hiện rõ sự hiểu biết của mình qua những nhận thức về con người, về xã hội, về thời cuộc (Theo cách nói ngày nay là nhân sinh quan và thế giới quan)
Về nhân sinh quan, do được giáo dục và dạy dỗ, bên cạnh việc nhận thức về chức trách và sự phân công theo giới, những phụ nữ tài danh xưa đã sớm nhận thức được thân phận thấp kém và sự bất bình đẳng trong quan niệm của xã hội đối với người phụ nữ. Từ chỗ đau đớn vì sự bất công về giới, họ nhận thức sâu sắc hơn về số phận con người và cao hơn là số phận của dân tộc trong cảnh nước mất, nhà tan. Nỗi đau đời chính là động lực để họ quyết định cách sống, cách hành xử và quyết định tham gia vào những vấn đề thuộc các lĩnh vực vốn được coi là “lãnh địa” của đàn ông. Khác với những người phụ nữ thông thường, những phụ nữ tài danh đã nhận thức được giá trị và địa vị của bản thân nói riêng, của phụ nữ nói chung trong xã hội. Từ đó, họ dấn thân để chứng minh cho sự bình đẳng của phụ nữ và nam giới trên tất cả các lĩnh vực, từ việc lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm đến việc cai quản, điều hành đất nước; từ việc sáng tác thơ ca đến việc làm chủ báo; từ việc đả phá những trói buộc bất công đến việc tự quyết định cuộc đời, số phận và hạnh phúc của chính bản thân mình. Nếu không có hiểu biết thấu đáo về con người, về bản thân, những phụ nữ tài danh không biết và không thể làm được những điều như vậy. Đây cũng chính là cơ sở để họ có những nhận thức sâu rộng hơn về xã hội.
Về thế giới quan, tuy sinh ra trong xã hội mà việc quốc gia thế sự chỉ là mối quan tâm và chức phận của đàn ông, nhưng những phụ nữ tài danh đã vượt lên định kiến, nhận thức được nỗi nhục của người dân mất nước, thấy được tội ác của kẻ thù. Từ đó, họ hiểu rằng muốn giành lại nền độc lập, chỉ có con đường khởi nghĩa, đấu tranh. Ngay từ đầu công nguyên, Hai bà Trưng đã biết đặt thù riêng trong mối thù chung, vì chỉ có đánh đuổi quân xâm lược mới có thể “đền nợ nước, trả thù nhà”. Thế giới quan rộng mở ấy được thể hiện qua bốn lời thề của Hai bà Trưng khi xung trận: 
Một, xin rửa sạch nước thù
Hai, xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba, kẻo oan ức lòng chồng
Bốn, xin vẻn vẹn sở công lênh này#
Cũng từ những nhận thức sâu sắc về dân tộc, về đất nước, Bà Triệu mới có thể nói ra những lời đanh thép, vốn không phải là khẩu ngữ của các bậc nữ nhi thường tình: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta”#. Thái hậu Dương Vân Nga là điển hình cho những nhận thức tiến bộ của phụ nữ xưa về lợi ích cá nhân và lợi ích quốc gia. Vào thời đó, theo lẽ thường tình, không người phụ nữ nào khi con trai đã ngự ở bệ rồng, bản thân đang giữ quyền nhiếp chính, lại có thể quyết định mang quyền lực ấy trao cho người thuộc dòng họ khác. Với hành động trao áo bào và nhường ngôi cho Lê Hoàn sau khi thắng trận, bà đã được các nhà sử gia đánh giá là biết đặt quyền lợi của quốc gia lên trên quyền lợi của bản thân, gia đình và dòng họ#. 

Tiếp nối nhận thức ấy, ở các triều đại tiếp theo, có Nguyên phi Ỷ Lan biết động viên quân vương ra trận, sẵn sàng gánh vác việc hậu phương; có Bùi Thị Xuân biết chọn người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ để hết lòng phò tá và biết hy sinh để giữ tròn tiết nghĩa; có Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm không chỉ than vãn cho thân phận của riêng mình mà còn biết đấu tranh cho lợi quyền của giới nữ nói chung. 
Có thể nói, để có được nhân sinh quan, thế giới quan tiến bộ và tích cực, những phụ nữ tài danh xưa đã không ngừng học hỏi và suy nghĩ. Và chính họ đã chứng minh rằng có nhiều con đường để phụ nữ tiếp cận tới tri thức, nâng cao hiểu biết và nhận thức. Đó là tiền đề quan trọng để họ trở thành những người phụ nữ tài danh.
3. Đóng góp của những người phụ nữ tài danh trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945.
Như đã kết luận ở phần trên, nếu chỉ dừng lại ở việc hiểu biết về nhân tình thế thái thì cho dù đó là tiền đề quan trọng, nhưng nhiều phụ nữ xưa vẫn không thể được coi là những phụ nữ tài danh. Họ còn phải là những con người hành động, biết dấn thân và biết hy sinh. Và lịch sử ghi danh họ vì chính họ đã có những đóng góp to lớn cho xã hội và đất nước:
· Trong phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho dân tộc, thật ngẫu nhiên và kỳ diệu, lãnh tụ đầu tiên tập hợp nhân dân khởi binh đánh giặc lại là hai người phụ nữ (Trưng Trắc và Trưng Nhị). Đúng như nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã viết trong Trường ca Đất nước hình tia chớp:
Dân tộc lạ lùng lần đầu chiến đấu
Lại cử chú bé vừa sinh cưỡi ngựa sắt xông ra
Lại cử hai người đàn bà cưỡi voi cầm giáo
Ghi nhận tài năng của Hai Bà, trong sách Đại Việt sử ký toàn thư, sử gia Lê Văn Hưu đã nhận xét: “Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và 65 thành ở lĩnh ngoại đều hưởng ứng”#. Với chí khí, tài năng và công lao ấy, Trưng Trắc và Trưng Nhị được đánh giá không chỉ là những bậc anh tài đứng hàng thứ nhất trong giới phụ nữ mà còn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và ý chí anh hùng cho các thế hệ sau. Tiếp nối truyền thống vẻ vang từ Hai Bà Trưng, lịch sử chống ngoại xâm đã liên tục ghi nhận sự xuất hiện của những nữ anh hùng kiên cường, bất khuất như Bà Triệu (chống giặc Ngô), bà Lương Thị Huệ (chống giặc Minh), Nữ tướng Bùi Thị Xuân (chống quân Thanh). Cùng với hàng ngàn phụ nữ Việt Nam vô danh khác, họ đã góp phần to lớn vào sự nghiệp chung, bảo vệ non sông đất nước.
· Trong lĩnh vực quản lý, điều hành đất nước cũng có những đóng góp quan trọng của nhiều phụ nữ tài danh. Người được lịch sử ghi nhận và nhắc đến đầu tiên  là Nguyên phi Ỷ Lan (tên thật là Lê Thị Khiết).Với cương vị là một Nguyên phi bà đã từng thay vua lo việc nội trị trong thời gian vua đi đánh giặc, thực hiện các chính sách ích quốc lợi dân. Việc làm của bà đã có tác dụng to lớn, tạo thêm tinh thận và động lực đối với Vua Lý Thánh Tông trên con đường bình định phương Nam. Hơn thế nữa, bà còn là người có công trong việc chấn hưng đạo Phật, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc. Cùng với Ỷ Lan, trong lịch sử còn ghi nhận những đóng góp của Dương Vân Nga, Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Lộ. Do nội tình triều Đinh biến động, Dương Vân Nga từ cương vị hoàng hậu trở thành Hoàng Thái Hậu (giúp con trị nước). Trong bối cảnh đất nước nguy nan, bà đã quyết định trao áo bào của chồng mình để Lê Hoàn thêm uy quyền và tinh thần cầm quân đi đánh giặc. Khi Lê Hoàn chiến thắng trở về, bà đã biết phân tích tình hình, không cố giữ ngai vàng mà nhường ngôi cho người có tài trị nước, trở thành người hậu thuẫn phía sau. Cũng như Dương Vân Nga, khi thấy triều đình nhà Lý đã vào thời kỳ suy thoái, bà Trần Thị Dung đã ủng hộ Trần Thủ Độ trong kế hoạch chuyển giao việc trị nước sang nhà Trần, góp phần mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. Do được gần gũi với các bậc quân vương và bằng những hiểu biết của mình, Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan rồi Trần Thị Dung và Nguyễn Thị Lộ đều thường xuyên tham mưu, góp ý để các nhà vua cân nhắc trước khi ra các quyết định về quản lý và điều hành đất nước. Sử sách còn ghi, Nguyễn Thị Lộ được vua mời vào cung, thường xuyên hộ giá để cùng vua hội bàn thế sự. Có thể nói, những thành công trong việc trị nước của các triều đại xưa có phần đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ tài danh như họ. 
· Trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, bằng những hành động thiết thực của mình, những phụ nữ tài danh đã góp phần tích cực vào việc đề xuất những biện pháp để phát triển và chấn hưng đất nước, bảo vệ nền văn hiến, cách tân xã hội theo hướng tiến bộ và tích cực. Dưới thời Lý, Nguyên phi Ỷ Lan đã quyết định mở kho thóc để phát chẩn cho dân nghèo; ra lệnh cấm mổ trâu bò để bảo toàn sức kéo cho nông nghiệp… Vào thời Trần, nàng Bích Châu (là phi tần của Trần Duệ Tông) đã soạn bản điều trần “Kê minh thập sách”# nhằm cảnh tỉnh vua trước tình hình chính sự suy đồi, vua quan tham nhũng, dân chúng cơ cực. Trong giáo dục phải kể đến đóng góp của Đoàn Thị Điểm với trường học Chương Dương, vai trò của Nguyễn Thị Hinh trong việc dạy dỗ phụ nữ trong cung. Đến đầu thế kỉ XX xuất hiện nữ sĩ Đạm Phương với quan điểm rất mới về giải phóng phụ nữ. Theo bà, người phụ nữ rất cần được giáo dục ở hai môi trường là “trường nữ học của nhà nước” và “trường học gia đình”#. Con gái phải được học rộng để họ cũng làm nên sự nghiệp như nam giới, người đàn ông có bồn phận và nghĩa vụ như thế nào thì người đàn bà có nghĩa vụ, bổn phận như thế. Ngoài ra với tác phẩm “Giáo dục nhi đồng” bà Đạm Phương còn có những đóng góp nhất định vào sự nghiệp chấn hưng giáo dục Việt Nam. 
Trong lĩnh vực văn chương, nghệ thuật, lịch sử đã ghi nhận nhiều nữ sĩ tài  năng như: Điểm Bích là một trong những tác giả đầu tiên của thơ Nôm, Đoàn Thị Điểm với thể loại ngâm khúc, Hồ Xuân Hương được mệnh danh là “Bà chúa thơ Nôm”, Bà Huyện Thanh Quan là tác giả của những bài thơ Đường nổi tiếng. Trong thời cận đại, không thể không kể tới những đóng góp trong lĩnh vực thơ văn, báo chí của bà Sương Nguyệt Anh, nữ sĩ Anh Thơ, nữ sĩ Vân Đài...Ngoài ra, còn phải kể đến những đóng góp cho nghệ thuật chèo của bà Phạm Thị Trân từ thế kỷ X đến bà Đào Hoa thế kỷ XV. Bằng tài năng nghệ thuật, những nữ sĩ tài danh đã góp phần gây dựng và bảo tồn nền văn hóa của dân tộc, đồng thời mang đến cho xã hội Việt Nam những tư tưởng mới, trào lưu văn hóa mới.
· Sống trong xã hội đương thời, một đóng góp quan trọng của những người phụ nữ tài danh là đấu tranh chống lại lễ giáo phong kiến và những bất công xã hội, đặc biệt là để thay đổi những quan niệm bất bình đẳng đối với người phụ nữ. Thông qua hành động cụ thể, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân rồi Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan đã chứng minh tài năng và khả năng của phụ nữ không thua kém gì nam giới. Nhưng để thay đổi quan niệm của cả một xã hội về thân phận và vị thế của người phụ nữ thì lại không phải là chuyện đơn giản. Đó là cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ. Trong cuộc tranh đấu ấy, thời nào cũng có đóng góp của những người phụ nữ tài danh. Ngay từ thế kỷ X, Dương Vân Nga đã là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thể hiện quyền tự quyết không chỉ trong việc chính trị mà trong cả cuộc sống riêng tư. Đã có thời bà bị lên án là phụ nữ không chính chuyên vì đã làm vợ của hai vua (Vợ Đinh Tiên Hoàng và sau khi chồng mất, bà là vợ của Lê Hoàn). Nhưng ngày nay nhìn lại, đó là hành động thể hiện sự tự quyết của người phụ nữ trong quan hệ hôn nhân, dám vượt qua lễ giáo thông thường #. Hành động tương tự như Dương Vân Nga còn có Trần Thị Dung ở thời Trần #. Tuy nhiên, thời đó những người như họ vẫn còn đơn thương độc mã. Sau này việc đấu tranh chống lại bất công đối với phụ nữ đã có sự đồng thanh của nhiều nữ sĩ tài danh. Thông qua các tác phẩm thơ, văn, báo chí của mình, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Quan... đã góp phần nói lên địa vị, thân phận của người phụ nữ, đồng thời lên tiếng đấu tranh chống chế độ phụ quyền phong kiến, chống lại những bó buộc của lễ giáo phong kiến, đấu tranh cho tình yêu trong trắng, cho tự do hôn nhân, cho quyền sống và mưu cầu hạnh phúc của giới mình. Sương Nguyệt Anh- chủ bút tờ báo phụ nữ đầu tiên - bên cạnh những bài viết mang tư tưởng chống Pháp bà cũng có nhiều bài viết để bênh vực quyền lợi của người phụ nữ#. Sau này là nữ sĩ Đạm Phương (1881- 1947) một trong những nữ nhà báo đầu tiên của nước ta#, một cây bút đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, chống lại những quan điểm lạc hậu của thời phong kiến… Hành động của họ đã góp phần làm thay đổi phần nào cách nhìn của xã hội về người phụ nữ, thể hiện tinh thần ham chuộng tự do và bình đẳng của những người phụ nữ trong xã hội xưa.
Những tư liệu lịch sử trên cho thấy những gương mặt phụ nữ tài danh luôn luôn xuất hiện trong suốt chiều dài lịch sử, từ thời kì Bắc thuộc trải qua các triều đại phong kiến Việt Nam: Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, cho đến  trước cách mạng tháng Tám. Hơn thế nữa, những công trạng của họ cũng được thể hiện trên nhiều lĩnh vực: như sản xuất, chống ngoại xâm, văn chương nghệ thuật… Điều đó cho phép khẳng định vai trò và vị trí người phụ nữ trong quá trình dựng nước và giữ nước, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, đồng thời để chứng minh truyền thống người phụ nữ Việt Nam được hình thành từ ngàn năm. Truyền thống đó đã liên tục phát triển mà không bị đứt đoạn. Bất kì giai đoạn lịch sử nào, sự đóng góp của phụ nữ cũng đa dạng, phong phú, lớn lao. 
3. Kết luận
Tìm hiểu về những người phụ nữ tài danh tức là để hiểu biết và tự hào về những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá tinh thần của dân tộc. Xuất phát từ những hiểu biết về đất nước, thời cuộc, xã hội cũng như những nhận thức về bản thân, về giới, họ đã đem khả năng của mình, cống hiến sức mình  cho sự nghiệp đấu tranh giữ gìn quốc gia dân tộc, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội. Có thể thấy, cùng với sự phát triển của lịch sử dân tộc, ở giai đoạn nào, hoàn cảnh nào người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn thể hiện hết mình, khẳng định ý chí, phẩm chất, truyền thống, nét văn hoá riêng biệt của dân tộc Việt Nam. Đây chính là những nền tảng cơ bản để tạo nên đội ngũ nữ trí thức Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám.
Ngày nay, chúng ta đã có một đội ngũ nữ trí thức đông đảo. Đó là thành quả của cách mạng và kết quả của sự vươn lên mạnh mẽ của những phụ nữ thông minh, cần cù và hiểu biết. Tìm hiểu về những người phụ nữ tài danh xưa, nhưng nữ trí thức ngày nay càng thêm tự hào về truyền thống, càng thấm thía những cơ hội và điều kiện mà cách mạng và đất nước đã mang lại, càng không ngừng nỗ lực và cố gắng để đóng góp nhiều hơn cho dân tộc, cho đất nước, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ trí thức nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung.
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